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1
	Bài 1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975
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2
	Bài 2. Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam
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3
	Bài 3. Công tác tuyển sinh đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

	
40
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	4
	Bài 4: Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hòa binh”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
	  40
	2
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	3
	30
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	Bài 5: Truyền thống đánh giặc giữ nước của địa phương
	  40
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	30
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	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	









BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – LỚP 12
                                                                     MÔN: GD-QPAN  – Thời gian làm bài: 45 phút.
	
TT
	
Nội dung kiến thức/
kĩ năng
	
Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
Số câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
thấp
	Vận dụng cao
	

	

1
	Bài 1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975
	1. Ch/tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

2. Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc 
3. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam sau năm 1975.
4. Trách nhiệm của công dân và học sinh.
	- Nhận biết:
+Bối cảnh lịch sử 
Thông hiểu:
+ Các giá trị lịch sử
Vận dụng: 
- Nghệ thuật quân sự 
	

2
	

2
	

1
	


	

5

	


2
	Bài 2. Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam
	1.Quân đội nhân dân Việt Nam
2. Công an nhân dân Việt Nam

	- Nhận biết:
+ Một số tổ chức
- Thông hiểu:  
+ Chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức
- Vận dụng: 
+ Quân hiệu, ,cấp hiệu, phù hiệu
	



5
	



4
	



1
	




	



10

	


3
	Bài 3. Công tác tuyển sinh đào tạo trong các trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam


	1.Một số vấn đề chung về công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường QĐ&CA.
2.Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường QĐNDVN 
	- Nhận biết:
+ Tiêu chuẩn để xét tuyển
+ Quyền lời và nghĩa vụ của học viên
- Thông hiểu: 
+ Hệ thống nhà trường
- Vận dụng: 
+ Trách nhiệm của học sinh
	




2
	




2
	




1
	
	




5

	4
	Bài 4: Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hòa binh”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam
	1.Khái niệm, mối quan hệ giữa chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ
2. Âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ 
3. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ 
 

	Nhận biết:Biết cách phòng chống âm mưu thủ đoạn  của các thế lực thù địch ….
- Thông hiểu: Hiểu được bản chất của chiến lược "diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ
- Vận dụng: vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống

	2
	3
	1
	
	6

	5
	Bài 5: Truyền thống đánh giặc giữ nước của địa phương
	1. Một số nét chính về truyền thống và nghệ thuật quân sự của LLVT địa phương
2. Một số nét chính về truyền thống của LLVT địa phương

	Nhận biết: Một số nét chính về truyền thống và nghệ thuật quân sự của lực lượng vũ trang địa phương.

- Thông hiểu: Trách nhiệm của mình đối với quê hương trong việc bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

- Vận dụng: vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 

	1
	1
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	Tổng
	
	12
	12
	4
	
	28
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1.  Bộ chính trị và Quân ủy Trung ương phát động chiến tranh đánh đuổi Tập đoàn Pol Pot – Ieng Sary vào thời gian nào?
A. 7/1/1979        	B. 15/6/1978          	C. 2/12/1978                  	D. 30/4/1977
Câu 2.  Chính quyền Trung Quốc đưa quân dùng vũ lực đánh, chiếm đóng trái phép các bãi đá: Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa, Gạc Ma, Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chúng đã sát hại bao nhiêu chiến sĩ hải quân của ta?
A. 64                          B. 9              	C. 9	   			D. 46
Câu 3.  Nước nào sau đây không tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần quần đảo Trường Sa?
A. Trung Quốc         B. Philipines        	C. Việt Nam 	          		D. Singapore
Câu 4.  Nội dung nào không phản ánh đúng thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù chống phá về lĩnh vực tư tưởng? 
A. Nâng cao đời sống tinh thần, tư tưởng, bản sắc và giá trị văn hóa của dân tộc
B. Phủ nhận bản chất và thành tựu của cách mạng Việt Nam
C. Xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
D. Xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin
Câu 5.  Mục đích thành lập của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia là ______
A. Liên hợp với các nước khác để giành lại độc lập. 
B. Thúc đẩy phát triển kinh tế.
C. Khôi phục lại chế độ chiếm hữu nô lệ. 
D. Lật đổ chế độ diệt chủng, khôi phục lại đất nước. 
Câu 6.  Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh/thành nào ở Việt Nam? 
A. Đắk Lắk             B. Khánh Hòa.           C. Gia Lai	            D. Đà Nẵng
Câu 7.  Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự còn có tên gọi khác là __________
A. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa. 		B. Trường Đại học Nguyễn Huệ 
C. Trường Đại học Ngô Quyền			D. Trường Đại học Trần Quốc Tuấn
Câu 8.  Mối quan hệ giữa chiến lược "diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ thường được mô tả như thế nào?
A. Tách biệt						B. Không ảnh hưởng đến nhau
C. Đối lập hoàn toàn 				D. Phụ thuộc lẫn nhau 
Câu 9.  Quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam có mấy loại kích thước?
A. 3                 	B. 1	      		 C. 2				D. 4
Câu 10.  Năm ………… chính quyền Trung Quốc đưa quân đánh, chiếm đóng trái phép nhóm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa. 
A. 1988                  	B. 1979         		C. 1974                     	D. 1956
Câu 11.  Chiến lược "diễn biến hoà bình" nhằm đến mục tiêu nào?
A. Tăng cường hợp tác quốc tế		B. Xây dựng một cộng đồng dân chủ
C. Gây rối loạn an ninh chính trị              D. Thay đổi chế độ chính trị từ bên trong
Câu 12.  Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Công an là cơ quan nào?
A. Công an Thành phố Hà Nội	B. Bộ Tư lệnh ở Cảnh vệ. 
C. Công an Thành phố Hồ Chí Minh	D. Bộ công an
Câu 13.  Cấp bậc hàm Chuẩn đô đốc trong Quân chủng Hải quân của QĐNDVN tương đương với __________
A. Thượng tướng            B. Đại tướng.      C. Thiếu tướng              D. Trung tướng
Câu 14.  Học viện nào không tuyển sinh thí sinh từ học sinh trung học phổ thông? 
A. Học viện Phòng không – Không quân	B. Học viện Quốc phòng
C. Học viện Kĩ thuật Quân sự	D. Học viện Hải Quân. 
Câu 15.  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công an nhân dân Việt Nam theo nguyên tắc ___________ 
A. Tuyệt đối, trực tiếp về mặt chiến lược         B. Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.
C. Tuyệt đối, trực tiếp về mặt chính trị             D. Tuyệt đối, trực tiếp về mặt tổ chức cán bộ
Câu 16.  Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức quân đội là cơ quan nào? 
A. Quân khu, quân đoàn. 	B. Tổng cục Chính trị          
C. Bộ Quốc phòng                       D. Bộ Tổng tham mưu
Câu 17.  Mục tiêu của Học viện Cảnh sát nhân nhân là đào tạo chuyên ngành nào?
A. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 	 B. Nghiệp vụ cảnh sát
C. Ngành ngôn ngữ (Anh, Trung Quốc)	 D. Nghiệp vụ An ninh
Câu 18.  QĐNDVN gồm những lực lượng nào?
A. Bộ đội chủ lực; Bộ đội địa phương; Bộ đội biên phòng
B. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ
C. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội quân khu.
D. Bộ đội chủ lực, bộ đội dịa phương.
Câu 19.  Cấp bậc hàm Phó đô đốc trong Quân chủng Hải quân của QĐNDVN tương đương với ____________
A. Thượng tướng         B. Thiếu tướng     C. Trung tướng           D. Đại tướng. 
Câu 20.  Huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành nào ở Việt Nam?
A. Đắk Lắk                  B. Gia Lai            C. Đà Nẵng                 D. Khánh Hòa.
Câu 21.  Mục tiêu của Học viện An ninh nhân nhân là đào tạo chuyên ngành nào?
A. Ngành ngôn ngữ (Anh, Trung Quốc)	   B. Nghiệp vụ an ninh
C. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 	    D. Nghiệp vụ Cảnh sát
Câu 22.  Lực lượng nào sau đây không nằm trong tổ chức quân đội?
A. Lực lượng cảnh sát cơ động              B. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
C. Cơ quan Bộ Quốc phòng                   D. Lực lượng cảnh sát biển
Câu 23.  Cấp bậc hàm Đô đốc trong Quân chủng Hải quân của QĐNDVN tương đương với 
A. Đại tướng.       B. Thượng tướng               C. Trung tướng         D. Thiếu tướng
Câu 24.  Nội dung nào không phản ánh đúng âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam?
A. Tăng cường hòa bình và ổn định xã hội
B. Lèo lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa
C. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
D. Xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa
Câu 25.  “Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, lực lượng được tổ chức ở xã, phường, thị trấn”, gọi là ___________
A. Tự vệ           B. Bộ đội dịa phương           C. Công an xã             D. Dân quân 
Câu 26.  Thành phần lực lượng vũ trang địa phương gồm ___________
A. Bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, công an 
B. Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội biên phòng
C. Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội biên phòng, công an 
D. Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên
Câu 27.  “Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, lực lượng được tổ chức ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức)”, gọi là ____________
A. Dân quân           B. Công an xã                 C. Tự vệ                D. Bộ đội dịa phương
Câu 28.  Bộ đội địa phương do cơ quan nào trực tiếp chỉ huy?
A. Chính quyền địa phương	B. Bộ quốc phòng
C. Bộ Tổng tham mưu	D.Cơ quan quân sự địa phương
II. PHẦN TỰ LUẬN (3điểm)
Câu 1: Em hãy nêu mối quan hệ giữa chiến lược “diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu chức năng, nhiệm vụ chính của Công an cấp xã? (1điểm)

                   -----------------------------------Hết -----------------------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1.  Độ tuổi thí sinh được đăng kí dự thi vào các Trường Công an là không quá bao nhiêu tuổi? 
A. 25 tuổi		B. 27 tuổi. 		C. 22 tuổi		D. 20 tuổi
Câu 2.  Người chỉ huy và điều hành cao nhất trong quân đội là ________ 
A. Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng      B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
C. Cục trưởng Cục Tác chiến                           D. Tư lệnh các đơn vị chiến đấu của quân đội
Câu 3.  Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch thường tập trung vào mục tiêu nào? 
A. Giảm bớt vai trò của lực lượng vũ trang trong xã hội
B. Tăng cường chất lượng và hiệu quả của lực lượng vũ trang 
C. Tăng cường sự đoàn kết trong lực lượng vũ trang 
D. Phi chính trị hóa quân đội và công an nhân dân 
Câu 4.  Đêm 30/4/1977, Tập đoàn Pol Pot – Ieng Sary bất ngờ mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang, chúng đã giết hại dã man đồng bào ta tổng cộng là________
A. 578 người  	B. 758 người		C. 587 người 		D. 875 người
Câu 5.  Các trường Quân đội có bao nhiêu phương thức tuyển sinh?
A. 3			B. 6			C. 4			D. 5 
Câu 6. Độ tuổi qui định, quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ công an không quá khi tham gia (thi) xét tuyển vào các trường Quân đội không quá ____
A. 20 tuổi		B. 21 tuổi		C. 23 tuổi. 		D. 22 tuổi
Câu 7.  Độ tuổi qui định, thanh niên ngoài quân đội khi tham gia (thi) xét tuyển vào các trường Quân đội không quá _________ 
A. 23 tuổi. 		B. 22 tuổi		C. 20 tuổi		D. 21 tuổi
Câu 8.  Trong lĩnh vực tư tưởng, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch thường tập trung vào mục tiêu nào?
A. Tạo ra sự gắn kết, đồng cảm trong tư tưởng của toàn xã hội
B. Tăng cường sự đoàn kết trong xã hội 
C. Xuyên tạc và làm phai mờ bản sắc và giá trị văn hóa của dân tộc
D. Phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
Câu 9.  Mục đích của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam là__________
A. Bảo vệ biên giới phía Bắc khỏi sự nhòm ngó của các thế lực thù địch. 
B. Bảo vệ độc lập đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế. 
C. Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
D. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Câu 10. ___________tham mưu hướng dẫn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử các loại tôi phạm về ma túy.
A. Cục Cảnh sát hình sự 		       B. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
C. Cục An ninh mạng                           D. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 
Câu 11.  Một trong chức năng của cơ quan Bộ Tổng Tham mưu trong quân đội là ________
A. Cơ quan chiến đấu bảo vệ quốc gia                  
B. cơ quan tổ chức ra lực lượng vũ trang quốc gia. 
C. Thuộc cơ quan tham mưu cho phòng thủ quốc gia	        
D. Cơ quan chỉ huy lực lượng vũ trang quốc gia
Câu 12.  Lệnh Tổng động viên cả nước đứng lên chống quân xâm lược Trung Quốc, bảo vệ biên giới phía Bắc trong thời gian nào? 
A. 17/2/1979   	B. 5/3/1979		C. 14/3/1988 		D. 18/3/1979
Câu 13.  Mục tiêu của Học viện Chính trị Công an nhân nhân là đào tạo chuyên ngành nào?
A. Ngành ngôn ngữ (Anh, Trung Quốc)	B. Nghiệp vụ An ninh
C. Nghiệp vụ Cảnh sát                           D. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 
Câu 14.  Đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân, đó là chức năng, nhiệm vụ của _________
A. Bộ Tổng Tham mưu   B. Quân khu    C. Tổng cục chính trị           D. Quân đoàn.
Câu 15.  Bộ đội trực thuộc các Quận đội, Huyện đội là ________
A. Bộ đội lục quân      B. Bộ đội địa phương     C. Bộ đội chủ lực       D. Bộ đội biên phòng. 
Câu 16.  Nhân tố có ý nghĩa quyết định để quân và dân ta thực hiện thắng lợi chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam là _________
A. Chế độ Pol Pot có nhiều lỗ hổng, thiếu sót trong khâu quản lí.
B. Kết hợp kịp thời với các lực lượng của các nước yêu chuộng hòa bình. 
C. Đảng đã đề ra chủ trương, đường lối, mục tiêu chính trị đúng đắn, sáng tạo.
D. Sự sụp đổ của lực lượng Khmer Đỏ. 
Câu 17.  QĐNDVN dưới sự chỉ huy và điều hành trực tiếp của ____________
A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.    			B. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Chủ tịch Quốc hội.				D. Thủ tướng chính phủ.
Câu 18.  Chỉ đạo công tác quốc phòng và xây dựng tiềm lực quân sự trong thời bình; chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương trong thời chiến, để bảo vệ lãnh thổ quân khu, đó là chức năng, nhiệm vụ của __________
A. Quân khu		B. Bộ đội biên phòng. 	C. Bộ đội địa phương 	D. Quân đoàn
Câu 19.  Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, chúng ta đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bằng cách nào?
A. Sử dụng lực lượng tại chỗ phòng ngự ngăn chặn địch, kết hợp với phản công, khôi phục lại các đảo và vùng lãnh thổ. 
B. Quân và dân các tỉnh biên giới trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhờ sự lên án mạnh mẽ của dư luận tiến bộ trên thế giới. 
C. Kết hợp với lực lượng quân đội ở các nước khác để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
D. Xây nhiều thành lũy ngăn chặn sự tấn công của địch. 
Câu 20.  Công an nhân dân Việt Nam bao gồm __________
A. Lực lượng cảnh sát và công an huyện, tỉnh    B. Lực lượng cảnh sát và lực lượng an ninh 
C. Lực lượng an ninh và công an địa phương     D. Lực lượng an ninh và công an xã
Câu 21.  Tham mưu hướng dẫn và thực hiện quản lí nhà nước về an ninh mạng; phòng, chống tội phạm mạng theo quy định của pháp luật, đó là chức năng nhiệm vụ của _______. 
A. Cục an ninh mạng                            B. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
C. Cục Cảnh sát hình sự                       D. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Câu 22.  Chỉ huy, điều hành, xây dựng phát triển lực lượng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của quân đội nhân dân và dân quân tự vệ đó là chức năng, nhiệm vụ của _________
A. Bộ Tổng Tham mưu       B. Quân đoàn.        C. Quân khu            D. Tổng cục Chính trị 
Câu 23.  Công an nhân dân Việt Nam dưới sự điều hành và chỉ huy trực tiếp của.
A. Thủ tướng Chính phủ     B. Bộ trưởng Bộ công an.    C. Chủ tịch nước    D. Tổng Bí thư
Câu 24.  Một trong chức năng của cơ quan Tổng Cục Chính trị trong quân đội là _______
A. Đảm nhiệm công tác tổ chức giáo dục chính trị trong quân đội
B. Đảm nhiệm công tác chính trị trong quân đội
C. đảm nhiệm công tác Đảng – công tác chính trị trong quân đội.
D. Đảm nhiệm công tác tuyên truyền chính trị trong quân đội
Câu 25.  Một trong những giải pháp để phòng, chống chiến lược "diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ là ____________ 
A. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
B. Phát triển kinh tế xã hội
C. Tăng cường biện pháp quân sự và vũ trang 
D. Tăng cường sự đàn áp chính trị.
Câu 26. Đối tượng nào thường được sử dụng để đưa vào các hoạt động gây rối và bạo loạn? 
A. Lực lượng an ninh                            
B. Các nhà hoạt động xã hội 
C. Các quần chúng ủng hộ chính phủ 
D. Các đối tượng phản động, quá khích, tội phạm hình sự trà trộn 
Câu 27.  Mục tiêu chính của âm mưu thực hiện bạo loạn lật đổ là gì?
A. Nhận hỗ trợ kinh phí của các cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước
B. Nuôi dưỡng các tổ chức tôn giáo 
C. Gây rối loạn an ninh, chính trị và lật đổ chính quyền 
D. Xây dựng lực lượng vũ trang phản động 
Câu 28.  Lực lượng dự bị động viên gồm ___________
A. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật         
B. Sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội, công an
C. Quân nhân thường trực và phương tiện kỹ thuật 
D. Quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật

II. PHẦN TỰ LUẬN (3điểm)
Câu 1: Em hãy nêu mối quan hệ giữa chiến lược “diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu chức năng, nhiệm vụ chính của Công an cấp xã? (1điểm)
                            -----------------------------------Hết ---------------------------
















	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: GDTC-QPANĐỀ CHÍNH THỨC



	
         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: GDQP-AN NINH– Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
                                                   
	MÃ ĐỀ 911                               
                                    






I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1.  Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự còn có tên gọi khác là ____________ 
A. Trường Đại học Trần Đại Nghĩa.           	B. Trường Đại học Trần Quốc Tuấn
C. Trường Đại học Nguyễn Huệ                 	D. Trường Đại học Ngô Quyền
Câu 2.  Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức quân đội là cơ quan nào?
A. Tổng cục Chính trị				B. Bộ Quốc phòng      
C. Quân khu, quân đoàn. 				D. Bộ Tổng tham mưu
Câu 3.  Lực lượng nào sau đây không nằm trong tổ chức quân đội?
A. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng		B. Lực lượng cảnh sát biển
C. Cơ quan Bộ Quốc phòng			D. Lực lượng cảnh sát cơ động 
Câu 4.  Mục tiêu của Học viện Cảnh sát nhân nhân là đào tạo chuyên ngành nào?
A. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 	
B. Nghiệp vụ An ninh
C. Nghiệp vụ cảnh sát                                                 
D. Ngành ngôn ngữ (Anh, Trung Quốc)
Câu 5.  Nước nào sau đây không tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần quần đảo Trường Sa?
A. Philipines                 B. Trung Quốc               C. Việt Nam                 D. Singapore
Câu 6.  QĐNDVN gồm những lực lượng nào?
A. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội quân khu.
B. Bộ đội chủ lực; Bộ đội địa phương; Bộ đội biên phòng
C. Bộ đội chủ lực, bộ đội dịa phương.
D. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ
Câu 7.  Nội dung nào không phản ánh đúng thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù chống phá về lĩnh vực tư tưởng? 
A. Xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh
B. Xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin
C. Nâng cao đời sống tinh thần, tư tưởng, bản sắc và giá trị văn hóa của dân tộc
D. Phủ nhận bản chất và thành tựu của cách mạng Việt Nam
Câu 8.  Tổ chức cao nhất trong hệ thống tổ chức Công an là cơ quan nào? 
A. Bộ Tư lệnh ở Cảnh vệ.   		B. Công an Thành phố Hồ Chí Minh
C. Công an Thành phố Hà Nội		D. Bộ công an
Câu 9.  Cấp bậc hàm Phó đô đốc trong Quân chủng Hải quân của QĐNDVN tương đương với _________
A. Thiếu tướng          B. Trung tướng        C. Thượng tướng           D. Đại tướng. 
Câu 10.  Mục đích thành lập của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia là ______
A. Khôi phục lại chế độ chiếm hữu nô lệ. 
B. Thúc đẩy phát triển kinh tế.
C. Liên hợp với các nước khác để giành lại độc lập. 
D. Lật đổ chế độ diệt chủng, khôi phục lại đất nước. 
Câu 11.  Năm ………… chính quyền Trung Quốc đưa quân đánh, chiếm đóng trái phép nhóm đảo phía Tây quần đảo Hoàng Sa. 
A. 1956          	B. 1988 	   	 C. 1974		D. 1979
Câu 12.  Huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh/thành nào ở Việt Nam?. 
A. Đà Nẵng		B. Đắk Lắk         	C. Gia Lai             	D. Khánh Hòa.
Câu 13.  Mục tiêu của Học viện An ninh nhân nhân là đào tạo chuyên ngành nào?
A. Ngành ngôn ngữ (Anh, Trung Quốc)  B. Nghiệp vụ an ninh
C. Nghiệp vụ Cảnh sát                           D. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 
Câu 14.  Quân hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam có mấy loại kích thước?
A. 1                 	B. 2	     		C. 3			D. 4
Câu 15.  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công an nhân dân Việt Nam theo nguyên tắc __________
A. Tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.               B. Tuyệt đối, trực tiếp về mặt chiến lược
C. Tuyệt đối, trực tiếp về mặt chính trị         D. Tuyệt đối, trực tiếp về mặt tổ chức cán bộ
Câu 16.  Mối quan hệ giữa chiến lược "diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ thường được mô tả như thế nào?
A. Phụ thuộc lẫn nhau 			B. Không ảnh hưởng đến nhau
C. Tách biệt					D. Đối lập hoàn toàn 
Câu 17.  Bộ chính trị và Quân ủy Trung ương phát động chiến tranh đánh đuổi Tập đoàn Pol Pot – Ieng Sary vào thời gian nào?
A. 30/4/1977      	B. 7/1/1979             C. 2/12/1978	     	D. 15/6/1978
Câu 18.  Cấp bậc hàm Đô đốc trong Quân chủng Hải quân của QĐNDVN tương đương với ___________ 
A. Thượng tướng   	B. Trung tướng        C. Đại tướng.              D. Thiếu tướng
Câu 19.  Nội dung nào không phản ánh đúng âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam?
A. Lèo lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa
B. Tăng cường hòa bình và ổn định xã hội
C. Xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa
D. Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Câu 20.  Học viện nào không tuyển sinh thí sinh từ học sinh trung học phổ thông?
A. Học viện Phòng không – Không quân		B. Học viện Quốc phòng
C. Học viện Hải Quân. 				D. Học viện Kĩ thuật Quân sự
Câu 21.  Chính quyền Trung Quốc đưa quân dùng vũ lực đánh, chiếm đóng trái phép các bãi đá: Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa, Gạc Ma, Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, chúng đã sát hại bao nhiêu chiến sĩ hải quân của ta?
A. 64			B. 90             		C. 9                  	D. 46
Câu 22.  Huyện đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành nào ở Việt Nam? 
A. Khánh Hòa.	B. Đà Nẵng		C. Gia Lai            	D. Đắk Lắk
Câu 23.  Chiến lược "diễn biến hoà bình" nhằm đến mục tiêu nào?
A. Tăng cường hợp tác quốc tế         		B. Xây dựng một cộng đồng dân chủ
C. Thay đổi chế độ chính trị từ bên trong		D. Gây rối loạn an ninh chính trị 
Câu 24.  Cấp bậc hàm Chuẩn đô đốc trong Quân chủng Hải quân của QĐNDVN tương đương với _________ 
A. Thượng tướng               B. Đại tướng.            C. Thiếu tướng           D. Trung tướng
Câu 25.  Bộ đội địa phương do cơ quan nào trực tiếp chỉ huy?
A. Bộ Tổng tham mưu				B. Chính quyền địa phương                                                                                                                               
C. Cơ quan quân sự địa phương			D. Bộ quốc phòng
Câu 26.  “Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, lực lượng được tổ chức ở xã, phường, thị trấn”, gọi là _________
A. Dân quân     B. Bộ đội dịa phương               C. Công an xã               D. Tự vệ 
Câu 27.  “Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, lực lượng được tổ chức ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức)”, gọi là ___________
A. Tự vệ              B. Dân quân          C. Công an xã                   D. Bộ đội dịa phương
Câu 28.  Thành phần lực lượng vũ trang địa phương gồm ___________ 
A. Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội biên phòng
B. Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên
C. Bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, công an 
D. Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội biên phòng, công an 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3điểm)
Câu 1: Em hãy nêu mối quan hệ giữa chiến lược “diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu chức năng, nhiệm vụ chính của Công an cấp xã? (1điểm)

                            -----------------------------------Hết -----------------------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1.  Đêm 30/4/1977, Tập đoàn Pol Pot – Ieng Sary bất ngờ mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới tỉnh An Giang, chúng đã giết hại dã man đồng bào ta tổng cộng là_______
A. 587 người     	B. 758 người	     	C. 875 người		D. 578 người 
Câu 2.  Nhân tố có ý nghĩa quyết định để quân và dân ta thực hiện thắng lợi chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam là__________
A. Đảng đã đề ra chủ trương, đường lối, mục tiêu chính trị đúng đắn, sáng tạo.
B. Sự sụp đổ của lực lượng Khmer Đỏ. 
C. Chế độ Pol Pot có nhiều lỗ hổng, thiếu sót trong khâu quản lí.
D. Kết hợp kịp thời với các lực lượng của các nước yêu chuộng hòa bình. 
Câu 3.  Độ tuổi thí sinh được đăng kí dự thi vào các Trường Công an là không quá bao nhiêu tuổi? 
A. 25 tuổi		B. 20 tuổi		C. 22 tuổi		D. 27 tuổi. 
Câu 4.  Các trường Quân đội có bao nhiêu phương thức tuyển sinh?
A. 6			B. 5 			C. 4			D. 3
Câu 5.  Mục đích của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam là________
A. Bảo vệ độc lập đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế. 
B. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
C. Bảo vệ biên giới phía Bắc khỏi sự nhòm ngó của các thế lực thù địch. 
D. Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
Câu 6.  Độ tuổi qui định, thanh niên ngoài quân đội khi tham gia (thi) xét tuyển vào các trường Quân đội không quá ________
A. 23 tuổi. 		B. 22 tuổi		C. 20 tuổi		D. 21 tuổi
Câu 7.  Một trong chức năng của cơ quan Bộ Tổng Tham mưu trong quân đội là________
A. Cơ quan chiến đấu bảo vệ quốc gia               
B. cơ quan tổ chức ra lực lượng vũ trang quốc gia. 
C. Cơ quan chỉ huy lực lượng vũ trang quốc gia	
D. Thuộc cơ quan tham mưu cho phòng thủ quốc gia
Câu 8.  Độ tuổi qui định, quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ công an không quá khi tham gia (thi) xét tuyển vào các trường Quân đội không quá _________
A. 22 tuổi		B. 21 tuổi		C. 23 tuổi. 		D. 20 tuổi
Câu 9.  Tham mưu hướng dẫn và thực hiện quản lí nhà nước về an ninh mạng; phòng, chống tội phạm mạng theo quy định của pháp luật, đó là chức năng nhiệm vụ của_________ 
A. Cục an ninh mạng                 	B. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
C. Cục Cảnh sát hình sự              	D. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Câu 10.  Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, chúng ta đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng bằng cách nào?
A. Xây nhiều thành lũy ngăn chặn sự tấn công của địch. 
B. Kết hợp với lực lượng quân đội ở các nước khác để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
C. Quân và dân các tỉnh biên giới trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhờ sự lên án mạnh mẽ của dư luận tiến bộ trên thế giới. 
D. Sử dụng lực lượng tại chỗ phòng ngự ngăn chặn địch, kết hợp với phản công, khôi phục lại các đảo và vùng lãnh thổ. 
Câu 11.  Lệnh Tổng động viên cả nước đứng lên chống quân xâm lược Trung Quốc, bảo vệ biên giới phía Bắc trong thời gian nào? 
A. 5/3/1979		B. 14/3/1988 		C. 18/3/1979		D. 17/2/1979 
Câu 12.  QĐNDVN dưới sự chỉ huy và điều hành trực tiếp của __________
A. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 		B. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Thủ tướng chính phủ.			D. Chủ tịch Quốc hội.
Câu 13.  Người chỉ huy và điều hành cao nhất trong quân đội là _________ 
A. Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng     B. Tư lệnh các đơn vị chiến đấu của quân đội
C. Cục trưởng Cục Tác chiến                          D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 
Câu 14.  Công an nhân dân Việt Nam bao gồm ______________
A. Lực lượng an ninh và công an địa phương 	
B. Lực lượng cảnh sát và lực lượng an ninh 
C. Lực lượng cảnh sát và công an huyện, tỉnh	
D. Lực lượng an ninh và công an xã
Câu 15.  Trong lĩnh vực tư tưởng, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch thường tập trung vào mục tiêu nào?
A. Tăng cường sự đoàn kết trong xã hội 
B. Tạo ra sự gắn kết, đồng cảm trong tư tưởng của toàn xã hội
C. Phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
D. Xuyên tạc và làm phai mờ bản sắc và giá trị văn hóa của dân tộc
Câu 16.  Chỉ đạo công tác quốc phòng và xây dựng tiềm lực quân sự trong thời bình; chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương trong thời chiến, để bảo vệ lãnh thổ quân khu, đó là chức năng, nhiệm vụ của _____________
A. Quân đoàn       B. Quân khu        C. Bộ đội biên phòng.        D. Bộ đội địa phương 
Câu 17.  Bộ đội trực thuộc các Quận đội, Huyện đội là_____________
A. Bộ đội địa phương   B. Bộ đội biên phòng.  C. Bộ đội lục quân    D. Bộ đội chủ lực 
Câu 18.  Đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân, đó là chức năng, nhiệm vụ của__________ 
A. Tổng cục chính trị    B. Quân khu    C. Bộ Tổng Tham mưu            D. Quân đoàn.
Câu 19.  Chỉ huy, điều hành, xây dựng phát triển lực lượng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của quân đội nhân dân và dân quân tự vệ đó là chức năng, nhiệm vụ của ________
A. Bộ Tổng Tham mưu      B. Quân khu          C. Quân đoàn.             D. Tổng cục Chính trị 
Câu 20.  Một trong chức năng của cơ quan Tổng Cục Chính trị trong quân đội là ________
A. Đảm nhiệm công tác chính trị trong quân đội
B. Đảm nhiệm công tác tuyên truyền chính trị trong quân đội
C. đảm nhiệm công tác Đảng – Công tác chính trị trong quân đội.
D. Đảm nhiệm công tác tổ chức giáo dục chính trị trong quân đội
Câu 21.  Công an nhân dân Việt Nam dưới sự điều hành và chỉ huy trực tiếp của ________
A. Tổng Bí thư     B. Chủ tịch nước    C. Thủ tướng Chính phủ   D. Bộ trưởng Bộ Công an. 
Câu 22.  __________tham mưu hướng dẫn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử các loại tôi phạm về ma túy.
A. Cục Cảnh sát hình sự    			
B. Cục An ninh mạng
C. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 	
D. Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Câu 23.  Mục tiêu của Học viện Chính trị Công an nhân nhân là đào tạo chuyên ngành nào?
A. Nghiệp vụ Cảnh sát
B. Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước 
C. Nghiệp vụ An ninh
D. Ngành ngôn ngữ (Anh, Trung Quốc)
Câu 24.  Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch thường tập trung vào mục tiêu nào?
A. Tăng cường sự đoàn kết trong lực lượng vũ trang 
B. Giảm bớt vai trò của lực lượng vũ trang trong xã hội
C. Phi chính trị hóa quân đội và công an nhân dân. 
D. Tăng cường chất lượng và hiệu quả của lực lượng vũ trang 
Câu 25.  Mục tiêu chính của âm mưu thực hiện bạo loạn lật đổ là gì? 
A. Nhận hỗ trợ kinh phí của các cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước
B. Gây rối loạn an ninh, chính trị và lật đổ chính quyền 
C. Xây dựng lực lượng vũ trang phản động 
D. Nuôi dưỡng các tổ chức tôn giáo 
Câu 26.  Đối tượng nào thường được sử dụng để đưa vào các hoạt động gây rối và bạo loạn? 
A. Các quần chúng ủng hộ chính phủ 
B. Các đối tượng phản động, quá khích, tội phạm hình sự trà trộn 
C. Lực lượng an ninh 
D. Các nhà hoạt động xã hội 
Câu 27.  Lực lượng dự bị động viên gồm ___________
A. Sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội, công an       
B. Quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên kỹ thuật
C. Quân nhân thường trực và phương tiện kỹ thuật     	
D. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật
Câu 28.  Một trong những giải pháp để phòng, chống chiến lược "diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ là ___________ 
A. Phát triển kinh tế xã hội
B. Tăng cường sự đàn áp chính trị.
C. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
D. Tăng cường biện pháp quân sự và vũ trang 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3điểm)
Câu 1: Em hãy nêu mối quan hệ giữa chiến lược “diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu chức năng, nhiệm vụ chính của Công an cấp xã? (1điểm)

                            -----------------------------------Hết -----------------------------
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Câu 1: Em hãy nêu mối quan hệ giữa chiến lược “diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ? (2điểm)
Mối quan hệ giữa chiến lược “diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ 
- Giữa chiến lược “diễn biến hoà bình" và bạo loạn lật đổ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó:  
   + “Diễn biến hòa bình" làm cho đối phương mâu thuẩn nội bộ,  suy yếu từ bên trong (0,5điểm)
   + Là cơ sở, tạo điều kiện tất yếu cho bạo loạn lật đổ.(0,5điểm)
   + Là mặt trận xung kích để chuẩn bị lực lượng, tạo thời cơ bạo loạn lật đổ. (0,5điểm)
   + Đây là hành động của các thế lực thù địch, lực lượng phản động trong và ngoài nước.    (0,5điểm)
Câu 2: Em hãy nêu chức năng, nhiệm vụ chính của Công an cấp xã? (1điểm)
- Công an cấp xã: 
+ Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; (0,5điểm)
+ Làm nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn xã. ( 0,5điểm)
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